
Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên SURFLO của Terumo 

được  thiết  kế  và  sản  xuất  theo tiêu chuẩn chất lượng 

toàn cầu nghiêm ngặt, bao gồm tiệt trùng bằng chùm 

tia điện tử và tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO/hệ 

thống mã màu đặc biệt, giúp sử dụng dễ dàng, chắc 

chắn và an toàn hơn. SURFLO được biết đến nhờ ĐỘ SẮC BÉN 

Đầu catheter dạng SL(*) 

Kim luồn tĩnh mạch SURFLO được làm từ chất 

liệu ethylene tetrafluorethylene (ETFE), đem 

lại sức cản thấp khi thâm nhập. Đầu ca-tê-te 

thiết kế ôm chặt thân kim giúp thâm nhập 

qua da dễ dàng, giảm sức cản thấp khi thâm 

nhập, giảm đau hơn. 
(*)SL=dạng thuôn, mượt và sức cản thấp 

Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử 

Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử  đã được chấp nhận rộng rải như là tiêu chuẩn của ngành 

công nghiệp bởi vì đạt được tính hiệu quả và thân thiện môi trường. 

Sản xuất theo tiêu chuẩn toàn cầu 

Kim luồn tĩnh mạch SURFLO được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9002 đạt chứng chỉ hệ 

thống quản lý chất lượng và bảng mã màu theo tiêu chuẩn ISO giúp xác định nhanh chóng 

và chính xác. 

Kim luồn tĩnh mạch
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18G Xanh lá cây 
SR+OT1832C 1  1/4" (32mm) 

1.30mm 0.95mm 20G 
100 

SR+OT1851C 2” (51mm) 90 

20G Hồng SR+OT2032C 1  1/4"  (32mm) 1.10mm 0.80mm 22G 60 

22G Xanh da trời SR+OT2225C 1” (25mm) 0.85mm 0.60mm 24G 35 

24G Vàng SR+OT2419C 3/4" (19mm) 0.67mm 047mm 27G 15 

14G Cam 
SR+OX1451C 2” (51mm) 

2.17mm 1.73mm 16G 
305 

SR+OX1464C 2  1/2" (64mm) 300 

16G Xám 

SR+OX1632C 1  1/4" (32mm) 

1.70mm 1.30mm 18G 

200 

SR+OX1651C 2” (51mm) 190 

SR+OX1664C 2  1/2" (64mm) 180 

18G Xanh lá cây 

SR+OX1832C 1  1/4" (32mm) 

1.30mm 0.95mm 20G 

100 

SR+OX1851C 2” (51mm) 90 

SR+OX1864C 2  1/2" (64mm) 85 

20G Hồng 

SR+OX2025C 1” (25mm) 

1.10mm 0.80mm 22G 

65 

SR+OX2032C 1  1/4" (32mm) 60 

SR+OX2051C 2” (51mm) 55 

22G Xanh da trời SR+OX2225C 1” (25mm) 0.85mm 0.60mm 24G 35 

24G Vàng SR+OX2419C 3/4" (19mm) 0.67mm 0.47mm 27G 15 
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TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
124 East Main Avenue, Laguna
Technopark, Binan, Laguna, Philippines
Phone: 63-49-541-2111
Fax: 63-49-541-2121

Số lưu hành: 220000318/PCBB-BYT
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo 
Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 14,  tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô 
Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Terumo (Philippines) Corporation
Sản xuất tại: Philippines
Số văn bản công khai hình thức và nội dung quảng cáo: 
034/25-CKQC-Terumo
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